
                                                          

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc: Tiếng võng kêu (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 117). 

- Đọc hai khổ thơ đầu.   

- Trả lời câu hỏi: Những từ ngữ nào tả em bé đang ngủ rất đáng yêu? 

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Bài đọc: Hai anh em (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 119). 

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Người em đã quan tâm đến người anh như thế nào?  

a. Chia lúa công bằng cho người anh. 

b. Lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của người anh. 

c. Không giành lấy phần lúa nhiều hơn.  

d. Chọn phần lúa ít hơn.  

2. Người anh đã quan tâm đến người em như thế nào?  

a. Chia phần lúa cho người em nhiều hơn. 

b. Gánh vác hết công việc cho người em. 

c. Lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của người em. 

d. Tất cả các ý trên.   

3. Hai anh em có điểm gì giống nhau?   

a. Không ích kỉ, biết nghĩ đến tình anh em ruột thịt. 

b. Biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. 

c. Biết trân trọng tình cảm an hem. 

d. Tất cả các ý trên.  

4. Câu chuyện khuyên chúng ta đều gì?   



                                                          

a. Anh em trong gia đình phải nhường nhịn lẫn nhau. 

b. Anh em trong gia đình phải yêu thương đùm bọc nhau. 

c. Anh em trong gia đình phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau. 

d. Các ý trên đều đúng.  

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) 

Bài viết: Bé Hoa    

 (Đoạn viết: Bây giờ … đến ru em ngủ). 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 7 câu kể về một người thân của em.  

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 Tiếng Việt đề số 1: 

A. Kiểm tra đọc:  

I. Đọc thành tiếng:  

Trả lời câu hỏi: Những từ ngữ tả em bé đang ngủ rất đáng yêu: tóc bay phơ phất, 

vương vương nụ cười. 

II. Đọc hiểu: 

1. Người em đã quan tâm đến người anh bằng cách lấy lúa của mình bỏ thêm vào 

phần của người anh. =>  Đáp án b  

2. Người anh đã quan tâm đến người em bằng cách lấy lúa của mình bỏ thêm vào 

phần của người em. => Đáp án c  

3. Hai anh em có điểm giống nhau là không ích kỉ, biết nghĩ đến tình anh em ruột 

thịt, biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, biết trân trọng tình cảm anh em => Đáp án d  

4. Câu chuyện khuyên chúng ta anh em trong gia đình phải nhường nhịn lẫn nhau, 

yêu thương đùm bọc nhau và quan tâm chăm sóc lẫn nhau => Đáp án d  

B. Kiểm tra viết: 

II. Tập làm văn:  



                                                          

Viết đoạn văn từ 3 đến 7 câu kể về một người thân của em.  

* Gợi ý làm bài: 

Có thể viết theo gợi ý sau: 

- Người thân của em là ai? Làm việc (hay học tập) ở đâu? 

- Người thân mà em kể đã để lại cho em những ấn tượng gì? 

- Tình cảm của em đối với người thân ấy như thế nào?   

Đoạn văn mẫu tham khảo:  

Trong gia đình, người em luôn kính trọng và tin yêu nhất là bố. Bố em năm nay 

ngoài ba mươi tuổi. Bố là bộ đội, cũng là kỹ sư giỏi. Mái tóc đen nhánh của bố 

luôn được cắt gọn gàng. Bố thường mặc những chiếc áo phông trông rất trẻ 

trung. Những lúc mặc quân phục, trông bố rất oai phong, Bố em là người tận 

tụy trong công việc. Nhìn những cây cầu mới được dựng lên, em càng thấy 

hiểu về công việc của bố và càng tự hào về bố hơn. Mặc dù công việc bận rộn 

nhưng bố vẫn luôn chăm lo cho gia đình. Không chỉ giúp mẹ việc nhà, bố còn 

dạy em học mỗi tối. Bố đúng là người bố tuyệt vời của em. 

 


